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Cho Na=23, C=12, Si=28, N=14, P=31, O= 16, S= 32, F=19, Cl= 35,5, Li= 7, Na=23, K= 39, Al=27, B= 11

Câu 1: Anion X- có cấu hình e là : 1s22s22p63s23p6 Trong bảng tuần hoàn X thuộc:

A. Chu kì 3 nhóm VIIA   B. Chu kì 3 nhóm VIA     C. Chu kì 4 nhóm IA    D. Chu kì 3 nhóm VIIIA
Câu 2: Ion ( S2-) được tạo thành từ nguyên tử S(Z=16) .Ion lưu huỳnh này có:

A. 16 proton, 16 notron, 16 electron
B. 16 proton, 16 notron, 18 electron

C. 16 proton, 16 notron, 14 electron
D. 18 proton, 16 notron, 18 electron

Câu 3: Trong cùng một chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:

A. Bán kính nguyên tử tăng dần, độ âm điện tăng dần, năng lượng ion hoá tăng.

B. Bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện giảm dần, năng lượng ion hoá tăng.

C. Bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện tăng dần, năng lượng ion hoá giảm.

D. Bán kính nguyên tử giảm dần, độ âm điện tăng dần, năng lượng ion hoá tăng.

Câu 4:  Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn?

A. Số lớp e    B. Số e lớp ngoài cùng         C. Điện tích hật nhân     D. Cả A và B

Câu 5: Câu nào  biểu thị đúng kích thước của nguyên tử và ion: 

A. K > K+ ; Cl < Cl-    B. K < K+ ; Cl < Cl-    C. K > K+ ; Cl > Cl-    D. K < K+ ; Cl > Cl-

Câu 6: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là H2R. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì R chiếm 40% về khối lượng. Nguyên tố R là 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Khi cho 5,4g mét kim lo¹i t¸c dông víi oxi kh«ng khÝ ta thu ®­îc 10,2g oxit cao nhÊt cã c«ng thøc R2O3. X¸c ®Þnh kim lo¹i ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: A, B là 2 ngtố ở cùng nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong hạt nhân của chúng là 22. Không sử dụng BTH, cho biết vị trí của mỗi ngtố.
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Câu 6: H2R => R thuộc nhóm VI. Công thức của R với oxi là RO3.

Ta có: %O= 100 – 40 = 60%.

 Theo đề: 
[image: image1.wmf]%40

%3.603.16

32

RR

O

R

MM

R

OM

M

==>=

=>=


Vậy R là S.

Câu 7: 4R    +    3O2    ->    2R2O3
4MR
2(2MR + 16.3)

             5,4g
10,2g

=> 10,2.4.MR = 5,4.2.(2MR + 48)

=> MR = 27. Vậy R là Al.

Câu 8: 

Theo đề ta có: 
[image: image2.wmf]
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Vậy hai nguyên tố A và B là N và P
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